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Phần 1: Đọc – Hiểu (3 điểm)

Cho đoạn thơ sau:

              “Đất nước bốn ngàn năm


    Vất vả và gian lao

               Đất nước như vì sao

               Cứ đi lên phía trước.”

 (Theo Ngữ văn 9, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam)


a. Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác tác phẩm ? 


b. Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ và chỉ rõ tác dụng của các biện pháp tu từ đó ?


c. Cảm xúc nào của nhân vật trữ tình được gợi ra từ đoạn thơ trên ?

Phần 2: Làm văn (7 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) 


Viết một đoạn văn nghị luận (không quá một trang giấy thi) bàn về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với mỗi người.
Câu 2 (5,0 điểm)

         Nhận xét về nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ có ý kiến cho rằng "Vũ Nương không chỉ là hiện thân của vẻ đẹp mà còn là hiện thân của số phận bi kịch".

         Bằng hiểu biết của em về văn bản Chuyện người con gái Nam Xương, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

--------------------------------Hết----------------------------
Họ và tên thí sinh...................................................Số báo danh................................

Chữ ký của giám thị 1:...................................   Chữ kỹ của giám thị 2:.....................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

NĂM HỌC 2018 – 2019
	Phần 
	Đáp án
	Điểm

	Đọc – hiểu

(3,0 điểm)
	a. - Đoạn thơ được trích từ văn bản “Mùa xuân nho nhỏ” – tác giả Thanh Hải
- Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được viết vào tháng 11  năm 1980 – 5 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, khi ấy nhà thơ đang nằm trên giường bệnh và không bao lâu sau đó ông qua đời. 
b. – Đoạn thơ sử dụng biện pháp tu từ:
+ Nhân hóa: Đất nước bốn ngàn năm

                   Vất vả và gian lao
    Nghệ thuật nhân hóa đã cụ thể hóa hình ảnh trìu tượng, khiến hình tượng đất nước trở nên gần gũi như người thân, người mẹ, người chị của mỗi người. Đất nước trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng luôn mang vẻ đẹp của sức sống kiên cường, bền bỉ và mãnh liệt.

+ So sánh: Đất nước như vì sao

    Hình ảnh so sánh độc đáo khẳng định vẻ đẹp vừa bình dị vừa huy hoàng, tươi sáng và trường tồn của đất nước.
+ Điệp ngữ: đất nước được nhắc lại 2 lần, nhấn mạnh hình tượng chủ đạo của khổ thơ cũng như khẳng định vẻ đẹp của hình tượng ấy.
c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ:
       Học sinh có thể có nhiều cách trình bày khác nhau, cơ bản đạt các ý sau:

- Cảm xúc vừa tự hào vừa xúc động về những trang lịch sử hào hùng, vẻ vang nhưng cũng nhiều thăng trầm của dân tộc.
- Lạc quan, tin tưởng vào tương lai phía trước.
- Ca ngợi sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử: quá khứ, hiện tại, tương lai.
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0,5 đ
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	Làm văn 

Câu 1

 (2 điểm)
	* Yêu cầu về hình thức:

- Viết đoạn văn hoàn chỉnh

- Lập luận chặt chẽ, biết kết hợp giải thích, chứng minh, bình luận.

- Câu văn có hình ảnh, biết sử dụng các thao tác lập luận.

- Hạn chế lỗi về câu, từ, chính tả.

      * Yêu cầu về nội dung:
Học  sinh có thể có nhiều cách xây dựng đoạn văn, nhưng cơ bản đạt các ý sau:
- Dẫn dắt và nêu vấn đề. Nêu được cách hiểu về sách: Sách là nơi lưu trữ toàn bộ sản phẩm tri thức của nhân loại, giúp ích cho con người về mọi mặt trong đời sống xã hội. Đọc sách là một trong những con đường tiếp cận tri thức nhanh và thuận tiện nhất.
- Khẳng định và lý giải được việc đọc sách rất quan trọng với mọi người.
+ Đọc sách giúp con người có thêm tri thức, mở rộng hiểu biết về cuộc sống, vận dụng kiến thức vào các lĩnh vực của cuộc sống, xây dựng được cuộc sống tốt đẹp hơn;
+  Sách bồi dưỡng tinh thần, tình cảm, bồi đắp tâm hồn cho con người, dạy đạo làm người, cách đối nhân xử thế… để mỗi người trở thành người tốt biết thấu hiểu, yêu thương, từ đó mà xã hội trở nên tốt đẹp;
+ Đọc sách để giải trí, thư giãn, để tìm nguồn vui trong cuộc sống; Đọc sách rèn tính kiên trì, rèn khả năng tự học… Đọc sách và tiếp thu kiến thức từ sách là một thước đo đánh giá tầm vóc tri thức của mỗi người;  + Nếu không đọc sách, con người sẽ hạn hẹp về tầm hiểu biết, cằn cỗi về tâm hồn, sự phát triển chung của nhân loại bị ảnh hưởng;
+ Tuy nhiên nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của đọc sách; Có nhiều người chưa biết chọn lựa sách để đọc…
+ Cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, có phương pháp đọc sách hiệu quả và lựa chọn được sách phù hợp để đọc.
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	Câu 2 (5điểm)
	 * Yêu cầu về kĩ năng: 
- Học sinh có kĩ năng làm bài nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.

 - Lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu hợp lí, bố cục rõ ràng, diễn đạt mạch lạc.
* Yêu cầu về nội dung:
     Bài viết có thể trình bày nhiều cách song cần đảm bảo các ý sau:
- Học sinh giới thiệu được luận điểm 1: Vũ Nương là hiện thân của vẻ đẹp. 
- Phân tích chứng minh được luận điểm:
+ Vũ Nương là người phụ nữ nhan sắc, đức hạnh. (mở đầu truyện " thuỳ mị nết na lạ thêm tư dung tốt đẹp" ).

+ Là người vợ hết lòng yêu thương và chung thuỷ với chồng. 
          - Trong buổi tiễn đưa chồng đi lính.

          - Khi Trương Sinh ở ngoài chiến trận: tình cảm luôn hướng về Trương Sinh.Buổi tối nàng trỏ bóng mình trên vách nói là cha Đản...

          - Trong suốt 3 năm đi vắng, nàng đã" tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót", một dạ thuỷ chung đợi chờ.

+ Là người con hiếu thảo: 
          - Khi chồng đi lính thay chống phụng dưỡng mẹ chồng.

          - Mẹ ốm chăm sóc chu đáo, mẹ mất thương xót, lo ma chay chu tất như đối với cha mẹ đẻ.

+ Là người mẹ thương yêu con, dịu hiền, đôn hậu : 

   Sinh và nuôi con, lấy bóng mình trỏ lên vách..=> muốn con có cả hình bóng cha mình.

 + Là người phụ nữ trọng nhân phẩm: 

    Khi bị vu oan nàng tha thiết được minh oan. Khi nhân phẩm bị xúc phạm nặng nề nàng đã tìm đến cái chất để minh chứng cho tấm lòng thuỷ chung trong trắng.

+ Là người phụ nữ nhân hậu, bao dung: 

    Khi ở dưới thuỷ cung sống cuộc sống tốt đẹp nhưng  lúc nào nàng cũng đau đáu nhớ về quê hương, gia đình ( câu nói của Phan Lang).
=> Vũ Nương là hình tượng nhân vật điển hình cho vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ với đầy đủ các đức: công, dung, ngôn, hạnh.
- Học sinh giới thiệu được luận điểm 2: Vũ Nương là hiện thân của số phận bi kịch: ( có thể giải thích qua khái niệm " bi kich" là gì). Bi kịch của Vũ Nương là số phận gặp nhiều bất hạnh:
 Phân tích, chứng minh luận điểm: 
  + Cuộc hôn nhân không bình đẳng, đây là cuộc hôn nhân sắp đặt. không có tình yêu
+ Trong cuộc sống vợ chồng Trương Sinh ít học đa nghi, hay ghen tuông vô cớ nàng luôn phải giữ gìn khuôn phép. 

+ Hạnh phúc mới bắt đầu, sớm chịu cảnh xa chồng. Nàng phải  thay chồng lo toan mọi việc gia đình

+ Đỉnh cao là ngày sum họp lại là ngày chia ly mở đầu cho tấn bi kịch: là người PN rất mực đoan chính lại bị chính chồng mình khép ngay vào tội không chung thuỷ..->  nàng phải tự vẫn, chết oan khốc, bi thương.
+ Bi kịch lớn nhất với Vũ Nương là không có quyền hành: không có quyền minh oan, không có quyền được sống…

- Khái quát giá trị nghệ thuật khi xây dựng nhân vật

- Khái quát giá trị nội dung tư tưởng thông qua xây dựng nhân vật: Truyện bày tỏ tấm lòng cảm thông, thương xót số phận bi kịch của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Ca ngợi nhân phẩm, đức hạnh của họ. Nêu cao ước mơ, khát vọng công bằng, công lý, khát vọng hạnh phúc chân chính, bình dị. Phê phán xã hội phong kiến nam quyền bất công
=> Nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm đúng hình ảnh điểm hình cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng là hiện thân của số phận khổ đau bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
(Học sinh có thể liên hệ mở rộng thêm về hình ảnh người phụ nữ)

* Biểu điểm:

- 5 điểm: bài viết đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, sử dụng lí lẽ, dẫn chứng hợp lí, tiêu biểu. Xây dựng hệ thống luận điểm rõ ràng, văn viết có cảm xúc.

- Điểm 4: Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, còn một số lỗi sai về dùng từ, đặt câu.

- Điểm 3: Làm đúng bài văn nghị luận song chưa sử dụng được nhiều lí lẽ, dẫn chứng sác sảo, diễn đạt khá.

- Điểm 2: Bài nghị luận sơ sài, còn một số lỗi sai về dùng từ, đặt câu.

- Điểm 1: Trình bày sơ sài, chưa biết phân tích , nhận xét, đánh giá.

- Điểm 0:Không làm bài hoặc sai lạc hoàn toàn.
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